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EPC · BỘ PHỤ TÙNG EOP - 2 CATALOGUE
BỘ GIOĂNG B HONDA REBEL 1100 (2022)

Mã EPC EPCDOV0003622
Thương hiệu HONDA
Dòng xe REBEL 1100
Năm SX 2022
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE REBEL 1100

(2022)
Số phụ tùng 38 chi tiết
Tổng giá trị 9,548,827đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG EOP - 2
CATALOGUE BỘ GIOĂNG B
HONDA REBEL 1100 (2022)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE REBEL 1100 (2022) · Dùng cho
HONDA REBEL 1100 (2022)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-eop-2-catalogue-bo-gio
ang-b-honda-rebel-1100-2022--EPCDOV0003622 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 38 chi tiết

Có giá tham
khảo: 38/38

Tổng giá trị:
9,548,827đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (38 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG EOP - 2 CATALOGUE BỘ GIOĂNG B HONDA
REBEL 1100 (2022):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ gioăng B 06112-MKS-E50 HONDA REBEL
1100

06112MKSE50 1 4,535,411đ

1 Bộ gioăng B 06112-MLA-A00 HONDA REBEL
1100

06112MLAA00 1 2,018,813đ

1 Gioăng van điện từ 11364-MJP-G80 HONDA
REBEL 1100

11364MJPG80 1 68,326đ

1 Gioăng cụm phao xăng 11371-MGS-D20
HONDA REBEL 1100

11371MGSD20 1 66,699đ

1 Gioăng nắp máy phải 11394-MJP-G51 HONDA
REBEL 1100

11394MJPG51 1 286,312đ

1 Gioăng các te dầu 11395-MJP-G51 HONDA
REBEL 1100

11395MJPG51 1 313,967đ

1 Gioăng ốp bánh răng đề bị động 11397-MJP-
G81 HONDA REBEL 1100

11397MJPG81 1 144,783đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Gioăng nắp van điện từ 11398-MKS-E51
HONDA REBEL 1100

11398MKSE51 1 78,087đ

1 Gioăng làm kín bơm dầu 15154-MAT-000
HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

15154MAT000 1 30,640đ

1 Gioăng bơm nước 19226-MJP-G50 HONDA
REBEL 1100

19226MJPG50 1 151,290đ

1 Vòng đệm 6mm 90404-HW1-670 HONDA CB
1000, REBEL 1100

90404HW1670 1 62,963đ

1 Vòng đệm 8mm 90442-028-000 HONDA REBEL
500

90442028000 1 33,010đ

1 Vòng đệm 10mm 90443-MB0-000 HONDA
FUTURE 125, MSX 125, REBEL 1100, SUPER
CUB, VISION 110, WAVE 110

90443MB0000 1 30,214đ

1 Vòng đệm 90443-MJ6-000 HONDA CB 1000,
REBEL 1100

90443MJ6000 1 36,008đ

1 Vòng đệm 6mm 90488-425-000 HONDA
GL1800

90488425000 1 67,875đ

1 Vòng đệm 12mm 90545-KF0-000 HONDA
REBEL 1100

90545KF0000 1 58,465đ

1 Phớt O 13x1.5 91301-MEH-003 HONDA REBEL
1100

91301MEH003 1 55,195đ

1 Phớt O 15X2.5 91301-MY9-003 HONDA REBEL
1100

91301MY9003 1 159,424đ

1 Phớt O 18.1X3.6 91302-MAL-601 HONDA
REBEL 1100

91302MAL601 1 128,515đ

1 VÒNG ĐỆM CHỮ O 91302-PA9-003 HONDA
REBEL 1100

91302PA9003 1 139,904đ

1 Phớt O 35x2.2 91302-RGC-003 HONDA REBEL
1100

91302RGC003 1 65,071đ

1 Phớt O 13.8x2.5 91303-377-000 HONDA CUB-
C70, DREAM, FUTURE, SH, WAVE

91303377000 1 21,708đ

1 Phớt O 14.8X2.4 91303-KF0-003 HONDA AIR
BLADE 125, CB 500, REBEL 1100, REBEL 500,
SH 125, SH 150

91303KF0003 1 14,472đ

1 Phớt O 6.3x2.3 91303-MJ0-003 HONDA REBEL
1100

91303MJ0003 1 75,240đ

1 Phớt O 17.4X2.9 91304-HN8-003 HONDA
REBEL 1100

91304HN8003 1 149,665đ

1 (G1) Gioăng thước lái 91305-MCJ-751 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

91305MCJ751 1 61,819đ

1 Phớt O 25x2 91307-035-000 HONDA Xe Ga, Xe
Số

91307035000 1 10,854đ

1 Phớt O 81X2.2 91307-MGE-D01 HONDA REBEL
1100

91307MGED01 1 91,101đ

1 Phớt O 10.7X1.9 91308-PY4-003 HONDA REBEL
1100

91308PY4003 1 41,949đ

1 Phớt O 24.4x3.1 91309-425-003 HONDA
FUTURE, SH

91309425003 1 18,090đ

1 Phớt O 16.5x2.5 91310-MGE-D01 HONDA CB
1000, REBEL 1100

91310MGED01 1 113,875đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Phớt O 7.7X1.9 91311-RFH-003 HONDA REBEL
1100

91311RFH003 1 66,699đ

1 Phớt ống nước 91315-MJP-G51 HONDA REBEL
1100

91315MJPG51 1 64,027đ

1 Phớt O 6X1.5 91315-PC9-004 HONDA REBEL
1100

91315PC9004 1 82,967đ

1 VÒNG ĐỆM CHỮ O 91333-PNC-006 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

91333PNC006 1 64,027đ

1 Phớt O 21.5x2.9 91352-MGE-003 HONDA
REBEL 1100

91352MGE003 1 61,819đ

1 Phớt O 29.7x2.4 91356-425-005 HONDA
CBR1000RR

91356425005 1 65,071đ

1 Đệm bu lông xả nhớt 12MM 94109-12000
HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, SPACY, VISION

9410912000 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng REBEL 1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-eop-2-catalogue-bo-gioang-b-honda-rebel-1100-2022--EPCD
OV0003622 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG EOP - 2 CATALOGUE BỘ
GIOĂNG B HONDA REBEL 1100 (2022)
(EPCDOV0003622)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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